
1 Chợ Tân Hộ Cơ - Lộ 1 1250

2 Chợ Tân Hộ Cơ - Lộ 2 350

3 Chợ Tân Hộ Cơ - Lộ 3 300

4 Chợ Tân Hộ Cơ - Lộ 4 250

II Khu dân cư, cụm đân cư tập trung

5 Cụm tái định cư Dinh Bà -Lộ 1 950

6 Cụm tái định cư Dinh Bà -Lộ 2 400

7 Cụm tái định cư Dinh Bà -Lộ 3 300

8 Cụm tái định cư Dinh Bà -Lộ 4 250

9 Cụm dân cư Dinh Bà 1 - Lộ 1 1900

10 Cụm dân cư Dinh Bà 1 - Lộ 2 1250

11 Cụm dân cư Dinh Bà 1 - Lộ 3 950

12 Cụm dân cư Dinh Bà 1 - Lộ 4 700

13 Cụm dân cư Dinh Bà 2 - Lộ 1 1900

14 Cụm dân cư Dinh Bà 2 - Lộ 2 1250

15 Cụm dân cư Dinh Bà 2 - Lộ 3 950

16 Cụm dân cư Dinh Bà 2 - Lộ 4 700

17 Cụm dân cư Dinh Bà (giai đoạn 2) - Lộ 2 1550

18 Cụm dân cư Dinh Bà (giai đoạn 2) - Lộ 3 1400

19 Cụm dân cư khu C1 Dinh Bà - Lộ 3 1550

20 Cụm dân cư khu C1 Dinh Bà - Lộ 4 1400

21 Cụm dân cư Đuôi Tôm - Lộ 1 250

22 Cụm dân cư Vọng Nguyệt -Lộ 2 250

23 Cụm dân cư Lăng Xăng - Lộ - Lộ 2 250

24 Quốc lộ 31

Đoạn từ ngã 3 Đồn Biên phòng 909 - chợ Dinh Bà -Lộ 1 500

25 Đường tỉnh ĐT 844
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Đoạn từ cầu 72 nhịp - đến tâm đường Gò Tre (kể cả đường dẫn vào cầu Việt 

Thược) Lộ 1
650

Đoạn từ tâm đường Gò Tre - Cụm dân cư mở rộng Long Sơn Ngọc lần 3 - Lộ 1 450

26 Lộ 30 cũ

Đoạn từ ngã 3 Quốc lộ 30 (đồn biên phòng 909) - bửng Năm Hăng - Lộ 1 300

Đoạn đường vào chốt biên phòng (trừ cụm dân cư Cây Dương) - Lộ 1 300

27 Lộ Việt Thược - Lộ 1 250

28 Lộ quốc phòng

Đoạn từ lộ 30 cũ - kênh Tân Thành Lò Gạch -Lộ 4 250

29 Đường bờ đông kênh Sa Rài

Đoạn từ kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng đến cầu Tứ Tân -Lộ 4 250

30 Đường đan bờ Đông kênh Tân Hòa

Đoạn từ lộ 30 cũ - sông Sở Hạ -Lộ 4 250

31 Kênh Tân Hòa (Bờ Đông, Bờ Tây) -Lộ 4 300

32 Kênh Đuôi Tôm (Bờ Nam, Bờ Bắc) -Lộ 4 300

33 Đường bờ Bắc kênh Tân Thành Lò Gạch -Lộ 4 350

34 Đường bờ Đông kênh Sa Rài xã Tân Thành B -Lộ 4 250

35 Đường Tứ Tân -Lộ 4 250

36 Đường bờ Tây kênh Tân Thành B -Lộ 4 250

37 Đường Gò Tre 250

38 Đường bờ Tây kênh Tân Thành (xã Tân Hộ Cơ) -Lộ 4 250

39 Đường bờ Đông kênh Sa Rài (xã Tân Hộ Cơ) -Lộ 4 250

40 Đường dọc theo Tuyến dân cư Bình Phú - Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ) -Lộ 4 250

41 Đường Tuyến dân cư Đuôi Tôm ấp Gò Bói (xã Tân Hộ Cơ) -Lộ 4 250

42 Đường Bờ bắc Kênh Chín Kheo -Lộ 4 250

43 Đường bờ Nam kênh Tứ Tân -Lộ 4 250

44 Đường bờ bắc, bờ nam kênh Cả Mũi -Lộ 4 250

45 Đường bờ Bắc kênh Bắc Viện -Lộ 4 250

46 Đường bờ Bắc, bờ Nam kênh Cả Chấp 2 -Lộ 4 250
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47 Tuyến dân cư Bắc Viện - Bờ Đông Kênh Tân Thành -Lộ 4 300

48 Tuyến dân cư bờ Đông kênh Tân Thành -Lộ 4 350


